
ST

T
Họ và tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường

Ghi 

chú

1 Bùi Nguyễn  Hoàng Anh Nữ 10/27/2009 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

2 Hồ Lê Phương Anh Nữ 4/25/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

3 Phan Văn Anh Nam 2/9/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

4 Bùi Gia Bảo Nam 8/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

5 Nguyễn Công Bảo Nam 2/7/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

6 Võ Thị Lệ Cúc Nữ 4/6/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

7 Lê Thị Hà Chi Nữ 5/30/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

8 Phan Văn Dương Nam 2/22/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

9 Lê Bùi Gia Huy Nam 4/14/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

10 Lê Thị Bảo Hân Nữ 7/30/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

11 Trần Ngọc Hân Nữ 2/28/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

12 Trần Thị Gia Hân Nữ 10/1/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

13 Phan Nữ Quỳnh Hoa Nữ 2/1/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

14 Lê Bảo Khánh Nam 9/9/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

15 Trần Văn Khương Nam 4/28/2009 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

16 Nguyễn Kim Long Nam 8/24/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

17 Lê Thị Trà My Nữ 10/5/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

18 Nguyễn Thị Trà My Nữ 4/27/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

19 Nguyễn Gia Nhân Nam 11/21/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

20 Hồ Thanh Nhật Nam 4/27/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

21 Trần Thị Yến Nhi Nữ 6/30/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

22 Lê Thị Thanh Ngân Nữ 4/14/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

23 Ng Thị Bảo Ngọc Nữ 6/19/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

24 Trần Công Nam Phong Nam 11/28/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

25 Đoạn Văn Anh Tuấn Nam 9/22/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt
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26 Võ Tiến Tài Nam 6/2/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

27 Phan Trung Thông Nam 8/8/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

28 Trần Thị Ngọc Trinh Nữ 5/5/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

29 Lê Văn Đức Rin Nam 3/17/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

30 Trần Thị Kim Xoan Nữ 01/9/2011  Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

31 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 1/29/2011 Tp Bến Tre - Bến Tre 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

32 Nguyễn Hoàng Kim Anh Nữ 18/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

33 Nguyễn Văn Tuấn Anh Nam 15/12/2010 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

34 Mai Minh Gia Bảo Nam 18/4/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

35 Võ Nguyên Bảo Nam 12/4/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

36 Nguyễn Văn Gia Bảo Nam 8/8/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

37 Lê văn Tùng Dương Nam 10/5/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

38 Bùi Đình Kiên Nam 2/9/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

39 Nguyễn Anh Kiệt Nam 28/3/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

40 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 17/4/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

41 Bùi Đình Minh Hiếu Nam 29/6/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

42 Lê Ngọc Hoàng Hiếu Nam 12/7/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

43 Võ Minh Hiếu Nam 12/3/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

44 Hoàng Văn Huy Nam 27/3/2011 Phường 2- TX Quảng Trị
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

45 Nguyễn Hoài Gia Huy Nam 1/12/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

46 Nguyễn Quốc Huy Nam
6/6/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

47 Mai Gia Huy Nam 7/8/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

48 Võ Gia Huy Nam 17/1/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

49 Phan Thị Hà Linh Nữ 21/6/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

50 Hoàng Ngọc Thùy Linh Nữ 2/6/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

51 Đoàn Tuân Bảo Nam Nam 25/8/2011 Phú Lộc,TT Huế
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

52 Nguyễn Văn Lê Nguyên Nam 9/7/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

53 Trần Bảo Nguyên Nữ 1/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt



54 Trần Nguyễn Hoàng NguyênNam 5/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

55 Nguyễn Trần Tâm Như Nữ 24/2/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

56 Phan Văn Nguyên Phong Nam 1/6/2011 Quảng Ninh, Quảng Bình
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

57 Hồ Thị Thu Thảo Nữ 26/11/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

58 Hồ Đức Thái Nam 4/2/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

59 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 6/5/2011 Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

60 Trần Thị Kim Anh Nữ
9/10/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

61 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam
25/9/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

62 Dương Ngọc Ánh Nữ
13/10/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

63 Bùi Ngọc Châu Nữ
28/7/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

64 Trương Văn Đại Dương Nam
13/2/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

65 Bùi Đình Tuấn Dũng Nam
1/8/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

66 Hồ Thị An Ky Nữ
5/5/2011

Hướng Hóa - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

67 Trần Anh Kiệt Nam
3/3/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

68 Hồ Nguyễn Hoàng Kiều Nam
8/8/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

69 Hồ Thị Thu Hiền Nữ
11/2/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

70 Nguyễn Thị Thanh Huệ Nữ
23/10/2011

Vĩnh Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

71 Bùi Đình Khánh Huy Nam
14/6/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

72 Trần Phương Linh Nữ
16/10/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

73 Nguyễn Công Hoài Nam Nam
14/10/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

74 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Nữ
25/3/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

75 Bùi Đình Nghĩa Nam
30/1/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

76 Phan Thị Mỹ Nhung Nữ
22/1/12011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

77 Nguyễn Tiền Phong Nam
29/4/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

78 Phan Trọng Quỳnh Nam
28/10/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

79 Phan Tấn Tài Nam
27/8/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

80 Bùi Xuân Thông Nam
30/5/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

81 Phạm Đình Thiện Nam
28/11/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt



82 Võ Thị Quỳnh Trang Nữ
10/12/2009

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

83 Nguyễn Bảo Trân Nữ
9/12/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

84 Nguyễn Thị Thảo Vi Nữ
15/4/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

85 Bùi Thị Tường Vy Nữ
14/5/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

86 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ
4/7/2011

Gio Linh - Quảng Trị 
Trường tiểu học TT 

Cửa Việt

87 Nguyễn Lê Bảo Nam Nam
6/15/2011

Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị
Trường TT&THCS 

Gio Việt

Mai Huy Phương

P. GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT CÁN BỘ XÉT DUYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Hồ Công Ngọc Lê Văn Thành

Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm 2022 Gio Linh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Danh sách này gồm có 87  thí sinh.
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